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      TÒA ÁN NHÂN DÂN                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            

 THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
     TỈNH KIÊN G 
  

Bản án số: 38/2022/HS-ST 

Ngày: 19/01/2022 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ 

 

Thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Bùi Chí Linh. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Trần Thị Lệ. 

2. Ông Trần Đăng Khoa. 

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Kim Ưng – Thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố Rạch Giá. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Rạch Giá tham gia phiên tòa: Ông 

Trần Chí Thức – Kiểm sát viên. 

Trong ngày 19 tháng 01 năm 2022. Tại phòng xử án của Tòa án nhân dân thành 

phố Rạch Giá, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 98/2021/TLST-HS 

ngày 11/6/2021, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 118/2021/HSST-QĐ                                 

ngày 29 tháng 6 năm 2021 đối với các bị cáo:  

1. Họ và tên: Châu Anh K (Cu Đen), sinh ngày 27/11/1996 tại thành phố Hà 

Tiên, tỉnh Kiên G; Nơi cư trú: tổ 5, khu phố 2, phường Tô Châu, thành phố Hà Tiên, 

tỉnh Kiên G; Trình độ văn hóa: 06/12; Nghề nghiệp: Ngư phủ; Dân tộc: Kinh; Tôn 

giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Châu Hoàng Nhân và bà Trần Thị 

Phượng; có vợ Trương Thị Bích Ly. 

Tiền sự: Chưa 

Tiền án:  

Ngày 03/01/2014, bị Tòa án nhân dân thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên G xử phạt 02 

năm tù, về tội trộm cắp tài sản, theo bản án số 07/2014/HSST, chấp hành án xong 

ngày 26/5/2015, do bị cáo K phạm tội dưới 18 tuổi, vì vậy đương nhiên được xóa án 

tích. 

Ngày 06/10/2016, bị Tòa án nhân dân thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên G, xử phạt 30 

tháng tù, về tội trộm cắp tài sản, theo bản án số 44/2016/HSST, chấp hành án xong 
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ngày 06/11/2018, chưa đóng án phí và bồi thường thiệt hại cho các bị hại, chưa được 

xóa án tích. 

Ngày 03/01/2021 thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, bị bắt khẩn cấp, tạm giữ từ 

ngày 06/01/2021, đến ngày 12/01/2021 tạm giam theo lệnh số 06, ngày 12/01/2021 

của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Rạch Giá. Hiện bị cáo đang bị tạm 

giam tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Rạch Giá. 

 (Bị cáo có mặt tại phiên tòa) 

2. Họ và tên: Trần Hoàng G (G Còi), sinh ngày 21/02/1999 tại thành phố Hà 

Tiên, tỉnh Kiên G; Nơi cư trú: tổ 2, ấp Ngã Tư, xã Thuận Yên, thành phố Hà Tiên, 

tỉnh Kiên G; Trình độ văn hóa: 04/12; Nghề nghiệp: Ngư phủ; Dân tộc: Kinh; Tôn 

giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Trần Ngọc Dư và bà Nguyễn Thị Thu 

(Đã chết). 

- Tiền án: Ngày 23/5/2019, bị Tòa án nhân dân huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên 

G xử phạt 06 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, theo bản án số 24/2019/HSST, chấp 

hành án xong ngày 16/7/2019, chưa được xóa án tích. 

- Tiền sự: 

+ Ngày 18/10/2019 thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng, bị Công an 

phường Tô Châu, thành phố Hà Tiên xử phạt hành chính bằng hình thức phạt tiền, 

mức phạt 200.000 đồng, theo Quyết định số 0524/QĐ-XPHC, ngày 24/10/2019, chưa 

được xóa tiền sự. 

+ Ngày 03/3/2020 thực hiện hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, bị Công an 

xã Thuận Yên, thành phố Hà Tiên xử phạt hành chính bằng hình thức phạt tiền, mức 

phạt 750.000 đồng, theo Quyết định số 0700/QĐ-XPHC, ngày 13/3/2020, chưa được 

xóa tiền sự. 

+ Ngày 09/4/2020 thực hiện hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, bị Công an 

xã Thuận Yên, thành phố Hà Tiên xử phạt hành chính bằng hình thức phạt tiền, mức 

phạt 1.200.000 đồng, theo Quyết định số 0717/QĐ-XPHC, ngày 17/4/2020, chưa 

được xóa tiền sự. 

- Nhân thân: Ngày 04/3/2021, bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Tiên, tỉnh 

Kiên G xử phạt 16 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, theo bản án số 05/2021/HSST, 

hiện đang chấp hành án tại Trại Giam Kênh 7 Bộ Công an. 

Ngày 03/01/2021 thực hiện hành vi không tố giác tội phạm, đến ngày 

16/3/2021 bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Rạch Giá khởi tố, áp dụng 

biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú theo Lệnh số 40, ngày 16/3/2021. Hiện bị 
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cáo đang chấp hành án tại Trại Giam Kênh 7 Bộ Công an trong vụ án khác. 

* Bị hại:  

- Ông Lâm Hoàng N, sinh năm 1982 (có đơn xin xét xử vắng mặt)  

Địa chỉ: Số 174/20/15 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Vĩnh Quang, thành 

phố Rạch Giá, tỉnh Kiên G. 

- Bà Nguyễn Thị Thu H, sinh năm 1983 (có đơn xin xét xử vắng mặt)  

Địa chỉ: Số 174/20/15 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Vĩnh Quang, thành 

phố Rạch Giá, tỉnh Kiên G. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Khoảng 03 giờ ngày 03/01/2020, Châu Anh K dùng xe mô tô nhãn hiệu Honda, 

loại Dream, chưa rõ biển số, chở theo Trần Hoàng G, từ thành phố Hà Tiên về huyện 

Giồng Riềng để thăm vợ, đến khoảng 07 giờ cùng ngày thì K chở G đến nhà của anh 

Lâm Hoàng Nhân, sinh năm 1982 và chị Nguyễn Thị Thu Hồng, sinh năm 1983, ở số 

174/20/15, Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 

G, để xin tiền đổ xăng tiếp tục đi, khi vào nhà thì K gọi cửa nhưng anh Nhân và chị 

Hồng còn ngủ nên không hay biết, lúc này K tiếp tục đi đến bên hông nhà vén màn 

cửa sổ để gọi anh Nhân và chị Hồng thì phát hiện trên tường kế bên tủ thờ, đối diện 

cửa chính có treo 01 (một) sợi dây chuyền vàng, loại 18k, trọng lượng 2,2 lượng, K 

nảy sinh ý định trộm cắp sợi dây chuyền trên, nên đi ra xe nói với G “thấy máng cộng 

dây chuyền trong kia kìa”, nhưng G không nói gì, lúc này K lấy nhiều đoạn gỗ tre và 

ống nhựa làm thành cây móc trên đầu gắn đoạn dây chì, đưa qua cửa sổ móc lấy trộm 

sợi dây chuyền trên kéo ra ngoài và giấu vào túi quần. Sau đó K tiếp tục chở G đi về 

huyện Giồng Riềng, trên đường đi thì K nói với G là “lấy trộm được sợi dây chuyền”, 

G tiếp tục không nói gì, khi về đến nhà trọ của vợ K ở chợ Bến Nhứt, huyện Giồng 

Riềng, tỉnh Kiên G thì K lấy sợi dây chuyền trộm được đeo lên cổ làm trang sức. Đến 

khoảng 14 giờ ngày 03/01/2020, thì anh Nhân và chị Hồng phát hiện mất sợ dây 

chuyền, qua xem lại Camera thì anh Nhân phát hiện K có vào nhà, nghi ngờ K lấy 

trộm, sau đó trình báo Công an phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 

G, đến chiều ngày 04/01/2021, Trần Hoàng G một mình đi về thành phố Hà Tiên, tỉnh 

Kiên G, nhưng không tố giác hành vi phạm tội của Châu Anh K. 

Ngày 12/01/2021, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Rạch Giá khởi 

tố, tạm giam đối với Châu Anh K về tội Trộm cắp tài sản; đến ngày 16/3/2021 tiếp tục 
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khởi tố Trần Hoàng G về tội Không tố giác tội phạm để điều tra.  

* Việc thu giữ tài liệu, đồ vật: 

- 01 (một) cây tre có gắn đoạn dây chì ở đầu, có chiều dài 162cm, đã qua sử 

dụng; 

- 01 (một) ống nhựa Bình Minh, PVC-U 021 x 16mm x 4m PN 15, có chiều dài 

142cm, đã qua sử dụng; 

- 01 (một) thanh kim loại màu trắng kiểu chữ V, có chiều dài 123cm, đã qua sử 

dụng; 

- 01 (một) cây tre, có chiều dài 83cm, đã qua sử dụng; 

- 01 (một) sợi dây chuyền làm bằng kim loại màu vàng, mặt dây chuyền có hình 

tượng phật di lạc, đã qua sử dụng, được niêm phong. 

* Tại bản Kết luận định giá tài sản số 04/KL-HĐĐGTS, ngày 08/01/2021 của 

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự kết luận như sau: 

- 01 (một) sợi dây chuyền làm bằng kim loại màu vàng, đã qua sử dụng là vàng 

18K, loại vàng 610, trọng lượng 2,050 lượng; 01 (một) mặt hình phật di lạc, đã qua sử 

dụng là vàng 18K, loại vàng 710, trọng lượng 2,11 chỉ, thời điểm định giá ngày 

03/01/2021, có giá trị là 76.267.900 đồng (bảy mươi sáu triệu hai trăm sáu mươi bảy 

nghìn đồng). 

Tại phiên tòa:  

- Bị cáo Châu Anh K và bị cáo Trần Hoàng G đã thừa nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội như bản cáo trạng đã nêu và xin được giảm nhẹ hình phạt để sớm có cơ hội 

làm ăn lương thiện.  

- Đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố đề nghị Hội đồng xét xử 

(HĐXX) tuyên bố bị cáo Châu Anh K phạm tội “trộm cắp tài sản”; tuyên bố bị cáo 

Trần Hoàng G phạm tội “không tố giác tội phạm” 

Về hình phạt:  

- Đề nghị HĐXX áp dụng điểm c khoản 2 Điều 173; điểm s khoản 1 Điều 51; 

điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự để tuyên phạt bị cáo Châu Anh K 

từ 02 năm 06 tháng tù đến 03 năm tù. 

- Đề nghị HĐXX áp dụng khoản 1 Điều 390; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h 

khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự để tuyên phạt bị cáo Trần Hoàng G từ 09 

tháng 12 tháng tù. Áp dụng Điều 56 tổng hợp hình phạt với bản án số 05 ngày 

04/3/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Tiên. 

- Về xử lý vật chứng : Áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự, khoản 2 Điều 
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106 Bộ luật Tố tụng hình sự, tịch thu tiêu hủy những vật chứng không có giá trị sử 

dụng gồm:  

+ 01 (một) cây tre có gắn đoạn dây chì ở đầu, có chiều dài 162cm, đã qua sử 

dụng;  

+ 01 (một) ống nhựa Bình Minh, PVC-U 021 x 16mm x 4m PN 15, có chiều dài 

142cm, đã qua sử dụng;  

+ 01 (một) thanh kim loại màu trắng kiểu chữ V, có chiều dài 123cm, đã qua sử 

dụng;  

+ 01 (một) cây tre, có chiều dài 83cm, đã qua sử dụng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố 

Rạch Giá Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Rạch Giá, Kiểm sát viên 

trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo 

quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo, người 

bị hại không có ý kiến khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Xét thấy lời nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa là phù hợp với nội dung cáo 

trạng, lời khai tại cơ quan Điều tra, lời trình bày của người bị hại những tang vật thu 

được. Từ đó khẳng định: Khoảng 07 giờ ngày 03/01/2021, Châu Anh K dùng xe mô 

tô nhãn hiệu Honda, loại Dream, chưa rõ biển số, chở theo Trần Hoàng G đến nhà của 

anh Lâm Hoàng Nhân và chị Nguyễn Thị Thu Hồng, địa chỉ số 174/20/15, Nguyễn 

Bỉnh Khiêm, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên G, khi đến nơi 

Châu Anh K phát hiện trong nhà có treo 01 (một) sợi dây chuyền vàng, loại 18k, 

trọng lượng 2,2 lượng, qua định giá tài sản có giá trị là 76.267.900 đồng (bảy mươi 

sáu triệu hai trăm sáu mươi bảy nghìn đồng), nên K dùng móc tự chế lấy trộm sợi dây 

chuyền trên bỏ vào túi quần, trong quá trình lấy trộm và sau khi lấy trộm được tài sản 

thì K đều nói cho G biết, nhưng G không nói gì và cũng không tố giác hành vi phạm 

tội của K. 

Từ những căn cứ trên có đủ cơ sở kết luận bị cáo Châu Anh K phạm tội “Trộm 

cắp tài sản” theo điểm c khoản 2 Điều 173 Bộ luật Hình sự (Trộm cắp tài sản có giá 

trị từ 50.000đ đến dưới 200.000đ); Bị cáo Trần Hoàng G phạm tội “Không tố giác tội 
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phạm” theo quy định tại khoản 1 Điều 390 Bộ luật Hình sự như truy tố của viện kiểm 

sát thành phố Rạch Giá là đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. 

[3] Xét thấy hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Các bị 

cáo thực hiện tội phạm có ý thức và có năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Bị cáo K 

đã lợi dụng lúc chủ sở hữu mất cảnh giác để lén lút lấy trộm tài sản nhằm thỏa mãn 

lòng tham và nhu cầu tiêu xài cá nhân mà không muốn bỏ công sức lao động để làm 

ra. Đối với bị cáo G tuy không trực tiếp lấy trộm tài sản và cũng không có bàn bạc về 

việc lấy trộm tài sản nhưng bị cáo G sau khi biết bị cáo K lấy trộm tài sản của bị hại 

nhưng bị cáo G không tố giác tội phạm là hành vi vi phạm pháp luật. Từ đó cho thấy, 

hành vi phạm tội của các bị cáo thể hiện sự xem thường pháp luật, xâm phạm quyền 

sở hữu tài sản của người khác. Do đó cần thiết phải xử phạt bị cáo với mức án tương 

xứng với tính chất và mức độ của bị cáo gây ra nhằm giáo dục cải tạo bị cáo, có ý 

thức tuân thủ pháp luật, biết tôn trọng và bảo vệ tài sản của người khác, đồng thời 

giáo dục bị cáo trở thành người dân lương thiện, có ích cho xã hội cũng nhằm để răn 

đe phòng ngừa giáo dục chung là cần thiết. 

 [4] Về tình tiết giảm nhẹ: Xét thấy trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa 

hôm nay các bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội 

của mình. Do đó cần áp dụng các tình tiết giảm nhẹ hình phạt được qui định tại điểm s 

khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự để làm căn cứ giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo khi 

lượng hình.  

[5] Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo K và bị cáo G đã có tiền án chưa đươc xóa án 

tích nay tiếp tục phạm tội nên thuộc trường hợp tái phạm quy định tại điểm h khoản 1 

Điều 52 Bộ luật Hình sự. 

[6] Về xử lý vật chứng:   

- Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Rạch Giá trả lại tài sản cho ông 

Lâm Hoàng Nhân gồm 01 (một) sợi dây chuyền làm bằng kim loại màu vàng; 01 

(một) mặt dây chuyền có hình tượng di lạc, đã qua sử dụng, (bút lục số 69, 70). 

- Áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự, khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng 

hình sự, tịch thu tiêu hủy những vật chứng không có giá trị sử dụng gồm:  

+ 01 (một) cây tre có gắn đoạn dây chì ở đầu, có chiều dài 162cm, đã qua sử 

dụng;  

+ 01 (một) ống nhựa Bình Minh, PVC-U 021 x 16mm x 4m PN 15, có chiều dài 

142cm, đã qua sử dụng;  

+ 01 (một) thanh kim loại màu trắng kiểu chữ V, có chiều dài 123cm, đã qua sử 



 7 

dụng;  

+ 01 (một) cây tre, có chiều dài 83cm, đã qua sử dụng. 

 [7]  Về trách nhiệm dân sự: Bị hại là anh Lâm Hoàng Nhân và chị Nguyễn Thị 

Thu Hồng đã nhận lại được toàn bộ tài sản, không yêu cầu các bị cáo phải bồi thường 

gì thêm nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết. 

 [8] Về án phí: Buộc bị cáo Châu Anh K và bị cáo Trần Hoàng G mỗi người phải 

nộp án phí hình sự sơ thẩm là 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng) là phù hợp với Điều 

98, 99 Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Uỷ ban 

thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án.  

Vì các lẽ trên: 

QUYẾT ĐỊNH 

1. - Căn cứ: điểm c khoản 2 Điều 173; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 

Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự.  

- Tuyên bố: bị cáo Châu Anh K phạm tội "Trộm cắp tài sản". 

- Xử phạt: Bị cáo Châu Anh K 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính 

từ ngày bị cáo bị tạm giữ, tam giam là ngày 06/01/2021. 

1. - Căn cứ: khoản 1 Điều 390; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; 

Điều 56; Điều 38 Bộ luật hình sự.  

- Tuyên bố: bị cáo Trần Hoàng G phạm tội “Không tố giác tội phạm". 

- Xử phạt: Bị cáo Trần Hoàng G 09 (chín) tháng tù. Tổng hợp hình phạt với bản 

án số 05 ngày 04/3/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Tiên, Kiên G xử phạt bị 

cáo 16 tháng tù về tội “trộm cắp tài sản”. Tổng hình phạt bị cáo phải chấp hành là 02 

(hai) năm 01 (một) tháng tù. Thời hạn tù được tính kể từ ngày 17/4/2021 

- Về xử lý vật chứng:   

Áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự, khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng 

hình sự, tịch thu tiêu hủy những vật chứng không có giá trị sử dụng gồm:  

+ 01 (một) cây tre có gắn đoạn dây chì ở đầu, có chiều dài 162cm, đã qua sử 

dụng;  

+ 01 (một) ống nhựa Bình Minh, PVC-U 021 x 16mm x 4m PN 15, có chiều dài 

142cm, đã qua sử dụng;  

+ 01 (một) thanh kim loại màu trắng kiểu chữ V, có chiều dài 123cm, đã qua sử 

dụng;  

+ 01 (một) cây tre, có chiều dài 83cm, đã qua sử dụng. 

Theo Quyết định chuyển vật chứng số 92/QĐ-VKS, ngày 10/6/2021 của Viện 
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kiểm sát nhân dân thành phố Rạch Giá.  

* Về án phí: Áp dụng Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Uỷ ban 

thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án. 

Buộc bị cáo Châu Anh K và bị cáo Trần Hoàng G mỗi bị cáo phải nộp án phí 

hình sự sơ thẩm là 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng). 

 Báo cho các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án là ngày 19/01/2022. Riêng bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời 

hạn 15 ngày kể từ ngày tống đạt hợp lệ bản án.                                                                                                                          

                                                            TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Nơi nhận :                                                           Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa  
- Tòa án tỉnh; 

- Bị cáo; ĐS; 

- VKS thành phố Rạch Giá 

- Công an thành phố Rạch Giá 

- Nhà tạm giữ; 

- Chi cục Thi hành án; 

- Lưu. 

                                                                                                  BÙI CHÍ LINH 

  


